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	Ca thi
	SBD
	Họ và tên
	MSSV
	T. Trung
	T. Thọ
	Tồng
	Ghi chú

	1
	ME_001
	Nguyễn Công Ân
	 
	
	
	
	

	1
	ME_002
	Phạm Văn Anh
	20800073
	12
	16
	28
	

	1
	ME_003
	Trương Quốc Anh
	 
	
	
	
	

	1
	ME_004
	Đỗ Lê Phúc Bộ
	20900196
	10
	10
	20
	

	1
	ME_005
	Lương Quốc Chí
	20700223
	
	
	
	

	1
	ME_006
	Lê Văn Chí
	20900249
	1
	1
	2
	

	1
	ME_007
	Nguyễn Mạnh Cường
	20900311
	4
	5
	9
	

	1
	ME_008
	Ngô Văn Đại
	20900502
	1
	1
	2
	

	1
	ME_009
	Nguyễn Trương Hải Đăng
	20900562
	
	
	
	

	1
	ME_010
	Phạm Phú Diện
	20900353
	
	
	
	

	1
	ME_011
	Nguyễn Minh Đức
	20700570
	33
	33
	66
	Vào vòng 2

	1
	ME_012
	nguyễn ngọc đức
	20900648
	
	
	
	

	1
	ME_013
	Võ Minh Đức
	20900659
	
	
	
	

	1
	ME_014
	Đào Thành Đức
	20900613
	2
	2
	4
	

	1
	ME_015
	Phạm Tiến Dũng
	20900452
	
	
	
	

	1
	ME_016
	Phan Hải Dương
	20900480
	
	
	
	

	1
	ME_017
	Trần Lê Duy
	20900421
	23
	23
	46
	Vào vòng 2

	1
	ME_018
	Vũ Đức Hiệp
	20400833
	8
	9
	17
	

	2
	ME_019
	Đoàn Đại Hoa
	20900882
	
	
	
	

	1
	ME_020
	Nguyễn Đình Huy
	20901013
	
	
	
	

	1
	ME_021
	Huỳnh Thanh Khải
	20901203
	8
	8
	16
	

	1
	ME_022
	Bùi Anh Khoa
	20901219
	6
	7
	13
	

	1
	ME_023
	Thái Minh Khoa
	20901255
	
	
	
	

	1
	ME_024
	Nguyễn Thanh Liêm
	20801081
	17
	15
	32
	Vào vòng 2

	1
	ME_025
	Lý Tú Loan
	20701303
	
	
	
	

	2
	ME_026
	Nguyễn Trí Mẫn
	20901537
	2
	1
	3
	

	2
	ME_027
	Võ Nhật Minh
	20801287
	23
	23
	46
	Vào vòng 2

	1
	ME_028
	Trần Thành Nhân
	20701685
	19
	19
	38
	Vào vòng 2

	2
	ME_029
	Võ Thanh Phát
	20901920
	
	
	
	

	1
	ME_030
	Phan Đông Phong
	20701797
	10
	10
	20
	

	2
	ME_031
	Nguyễn Duy Phước
	20902067
	
	
	
	

	2
	ME_032
	Nguyễn Đại Đức Phương
	20902046
	
	
	
	

	2
	ME_033
	Lê Hồng Phương
	 
	1
	1
	2
	

	2
	ME_034
	Lê Hồng Quân
	20801694
	
	
	
	

	2
	ME_035
	Ngô Văn Quang
	20902099
	
	
	
	

	2
	ME_036
	Phan Nhật Quang
	20902087
	
	
	
	

	2
	ME_037
	Lê Đinh Truong Son
	20902267
	23
	23
	46
	Vào vòng 2

	2
	ME_038
	Phạm Đức Tài
	20902325
	
	
	
	

	2
	ME_039
	Vũ Văn Thái
	20902452
	
	
	
	

	2
	ME_040
	Trần Văn Thái
	20902449
	15
	12
	27
	

	2
	ME_041
	Mai Anh Thắng
	 
	
	
	
	

	1
	ME_042
	Nguyễn Quang Thanh
	20801935
	33+2
	34
	69
	Vào vòng 2

	2
	ME_043
	Trần Duy Thành
	20902480
	
	
	
	

	2
	ME_044
	Phạm Hoàng Tiến
	20902760
	13
	14
	27
	

	2
	ME_045
	Phan Minh Toàn
	20902827
	4
	3
	7
	

	2
	ME_046
	Nguyễn Công Trình
	20902948
	7
	8
	15
	

	2
	ME_047
	Ngô Quang Trưởng
	20702725
	
	
	
	

	2
	ME_048
	Trần Lê Vũ
	20903370
	5
	5
	10
	

	2
	ME_049
	Huỳnh Xuân Sĩ
	20702041
	23
	23
	46
	Vào vòng 2

	2
	ME_050
	Trần Ngọc Phước Thạnh
	20702249
	
	
	
	

	2
	ME_051
	Nguyễn Sĩ An Di
	20800274
	10
	8
	18
	

	2
	ME_052
	Nguyễn Hùng Dũng
	 
	
	
	
	

	2
	ME_053
	Lại Tiến Thắng
	
	23
	16
	39
	Vào vòng 2
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